
STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Ngày thi Giờ thi
Thòi gian 

làm bài
H.thức thi Phòng thi Cơ sở Ghi Chú 

1 CD OTO42A 18
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
6/4/21 7h30(60p) 60ph TH Xưởng động lực 2 1

2 CD KTML43A 27 Vẽ kỹ thuật 6/4/21 13h30 75ph Tự luận 102B1 2

3 CD CK42A 15 Phay CNC cơ bản 8/4/21 13h30(60p) 60ph TH 104C3 1

4 TC OTO42A 16 Hàn Tig, Mag 8/4/21 13h00(TH4h) 4h TH Xưởng Hàn điện 1

5
CON NGUOI $ MT 

TC 42
23 Con người và môi trường 9/4/21 13h30(45p) 45ph Tự luận 504C3 1

TC 

OTO42A+

TC 

HAN42A

6 CD KTML43A 27 Hàn khí 09/04/2021 13h30 120ph TH 302C3 1

7 CD OTO43A_1 19
Gia công chi tiết bằng 

dụng cụ cầm tay
10/4/21 7h00(TH4h) 4h TH 302C3 1

8 TC HAN42A 5
Hàn hồ quang dây lõi 

thuốc (FCAW) cơ bản
10/4/21 13h00(TH4h) 4h TH Xưởng Hàn điện 1

9 TC OTO42A 16
Sửa chữa và bảo dưỡng 

trang bị điện ô tô
10/4/21 13h30(75p) 75ph TH 102C3 1

10 TC OTO42B 12 Hàn khí - gò 10/4/21 13h30(75p) 75ph TH 302C2 1

11 CD CK42A 15
Truyền động thủy lực khí 

nén
12/4/21 8h00(60p) 45ph Trắc nghiệm 501C3 1

12 CD CK43A 19 Sửa chữa MCC 15/4/21 13h30(120p) 120ph TH 103C1 1

13 TC OTO42B 12
Sửa chữa và bảo dưỡng 

trang bị điện ô tô
17/4/21 13h30(90p) 90ph TH Xưởng Động lực 1 1

14 TC OTO43B_2 17 Hàn khí - gò 17/4/21 13h30(75ph) 75ph TH 302C2 1

15 CD OTO42A 18
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
17/4/21 7h30(75p) 75ph TH Xưởng Động lực 1 1

16 CD OTO43A_2 17
Gia công chi tiết bằng 

dụng cụ cầm tay
17/4/21 7h00(TH4h) 4h TH 302C3 1

17 TC OTO43B_2 18 Hàn Tig, Mag 21/4/21 13h30(75p) 75ph TH 304C2 1

18 CD CK41A_1 18 Công nghệ CAD/CAM 22/04/2021 13h30 75ph TH 201C3 1

19 TC OTO43A_1 16

Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh 

lửa

24/4/21 13h30(90p) 90ph TH 102C3 1

20 TC CGKL42A 4
Tiện chi tiết có gá lắp phức 

tạp
24/4/21 13h30(120p) 120ph TH 102C1 1

21 TC CK42A 7 Thực tập Tiện nâng cao 24/4/21 13h30(180p) 180ph TH 102C2 1

22 CD CK41A Công nghệ chế tạo máy 2 26/4/21 9h00 45ph TL 502C3 1

23 TC CGKL42A 4 TT Tiện định hình 27/4/21 13h30(180p) 180ph TH 102C2 1

24 TC OTO43A_2 16
Đọc và thiết kế bản vẽ cơ 

khí
28/4/21 13h30(75p) 75ph Tự luận 504C3 1

25 TC HAN42A 4 Hàn điện tiếp xúc 29/4/21 13h30(120p) 120ph TH 202C2 1

26
CD CK41A + CD 

CGKL41A
40 Pháp luật 2 29/4/21 13h30 45ph TL 301A3 1

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để đƣợc vào phòng thi./.

Nơi nhận:

1. Các khoa, CVHT liên quan

2. Niêm yết bảng tin khoa

3. Website

4. Nhập lịch thi lên SIMS.NET
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